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     NH   C LIÊU                                         c   p –    do –   nh    c 

  n  n s : 17/2023/HS-PT 

N  y 30- 3- 2023 

                                           

                                                            NHÂN DANH 

N                                       

                                

- T                                            

          -     t         t  :    N uyễn Thị Thu Hươn  

                         Ôn   ùi Anh Tuấn          

                 Tăn  Trần Quỳnh Phươn      

-                   Ôn  Lâm Trấn Thanh, Thư    T a  n nhân dân t nh   c 

Liêu. 

-                                        c Liêu tham gia phiên tòa: Bà 

N uyễn N uyệt Hân -  i m s t vi n  

N  y 30 th n  3 năm 2023  t i tr  s  T a  n nhân dân t nh   c Li u   t    

ph c th m c n   hai v   n h nh s  th     s : 18/2023/TLPT-HS ngày 27 tháng 

02 năm 2023   i v i bị c o Tô Minh H và Tô Minh L, do c   h n  c o của các 

bị c o   i v i   n  n h nh s  sơ th m s : 01/2023/HS-ST ngày 04 tháng 01 năm 

2023 của T a  n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u. 

-                       

1. Tô Minh H, sinh ngày 16/02/1976; t i huyện Đ n  H i  t nh   c Li u; 

nơi cư tr : Ấp  C   ã ĐH  huyện Đ n  H i  t nh   c Li u; n hề n hiệp: L m 

thu ; tr nh  ộ văn h a (học vấn):  h n  biết chữ;  i i tính: Nam; qu c tịch: Việt 

Nam; dân tộc:  inh; t n  i o:  h n ; con  n  Tô Hoàng Nh  sinh năm 1950 

(chết); v  b  Dươn  Thị M  sinh năm 1951; vợ: N uyễn Hồn  N   sinh năm 1977 

v  02 n ười con    n nhất sinh năm 1999  nhỏ nhất sinh năm 2006; tiền  n  tiền 

s :  h n  c ; bị c o t i n o i (vắn  mặt)  

2. Tô Minh L, sinh ngày 07/01/1985; t i huyện Đ n  H i  t nh   c Li u; 

nơi cư tr : Ấp  C   ã ĐH  huyện Đ n  H i  t nh   c Li u; n hề n hiệp: Nu i 

t m; tr nh  ộ văn h a (học vấn): 9/12;  i i tính: Nam; qu c tịch: Việt Nam; dân 

tộc:  inh; tôn giáo: Không; con ông Tô Hoàng Nh  sinh năm 1950 (chết) v  b  

Dươn  Thị M  sinh năm 1951; c  vợ: N uyễn Thị D  sinh năm 1987 v  con 02 

n ười    n nhất sinh năm 2005  nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền  n  tiền s :  h n  

c ; bị c o t i n o i (vắn  mặt). 

-     ạ  không kháng cáo: Ngô Minh Đ  sinh năm 1987; nơi cư tr  Ấp  C  

 ã ĐH  huyện Đ n  H i  t nh   c Li u (có mặt). 

(N  à  r , tr    vụ             ườ     quyề  lợ ,    ĩ  vụ l    qu   đế  vụ 

án: P ạ  N ô N    P ,  ơ   ư trú ấp 4, th  trấn Gành Hào, huyệ  Đô   Hải, 

tỉnh Bạc Liêu; Tô Trung Th1,  ơ   ư trú Ấ    , xã ĐH,  uyệ  Đô   Hả , tỉ   
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 ạ  L  u,   ư   d    ô             và   ô   l    qu   đến kháng cáo nên Tòa 

án không triệu tập). 

          Ụ   :
 

Theo các tà  l ệu    tr     ồ sơ vụ    và d ễ  b ế  tạ        tòa,  ộ  du   vụ 

   đượ  t   tắt   ư s u   ho n  19  iờ n  y 25/9/2021 sau  hi  i u n  rượu về 

nhà, bị h i Ngô Minh Đ nh    i việc bị c o T  Minh H là anh bà con, trư c  ây 

c  thời  ian d i quan hệ nam nữ bất chính v i vợ m nh    Trần Thị    T2, nên bị 

h i Đ  ọi  iện tho i và dùng  ời  ẽ ch i bị c o H ph  ho i h nh ph c  ia   nh. 

Lúc này, bị c o H  an  n ồi u n  rượu cùn  v i bị c o T  Minh L (   em ruột bị 

cáo), Tô Trung Th1, Ph m N   N ọc Ph và một s  n ười  h c t i nh  bị c o L. 

Nghe bị h i Đ  iện tho i ch i  bị c o H b c tức  iều  hi n  e ch  bị c o L cùng 

 i theo  ến nh  bị h i Đ t i Ấp  C   ã ĐH  huyện Đ n  H i  t nh   c Li u th  c  

cãi qua   i v i nhau. Sau     bị c o H và L xông vào nhà cùng nhau dùng tay 

  nh nhiều c i tr n  v o mặt của bị h i Đ làm Đ n ã  u n   bị c o L tiếp t c 

dùn  chân   p nhiều c i tr n  v o b n  của bị h i Đ. 

T i Giấy chứn  nhận thươn  tích s  210 n  y 27/9/2021 của  ệnh viện Đa 

 hoa t nh   c Li u tình tr n  thươn  tích của N   Minh Đ như sau: Mắt (T): 

Sưn  bầm 2 mi; r ch da mi dư i   c n o i  ho n  02cm; kết m c: Xuất huyết; 

 ồn  t   iãn  ho n  06mm  ph n     nh s n  (-); n  c ph i: Trầy 02cm dư i da  

 h n  bầm   h n  t  m u  phổi tron   T i  iấy chứn  nhận thươn  tích s  55 

n  y 18/10/2021 của  ệnh viện  a  hoa Thanh Vũ medic   c Li u  t nh tr n  

thươn  tích của Ngô Minh Đ: Vỡ  oan  h m th nh ổ mắt tr i; gãy  ươn  chính 

mũi; gãy  ươn  sườn s  VI  VII b n ph i + mắt b n tr i; xuất huyết  ết m c; giãn 

cơ vùn   ồn  t   hai do bị   nh  

T i   n  ết  uận  i m  ịnh ph p y về thươn  tích s  01/T T n  y 

09/12/2021 của Trun  tâm Ph p y t nh   c Li u  ết  uận Ngô Minh Đ: Một sẹo   

mi dư i mắt tr i tỷ  ệ 03%; gãy s n ổ mắt tr i   nh hư n   ến thị   c tỷ  ệ 10%; 

gãy  ươn  chính mũi   h n   nh hư n   ến chức năn  th  07%; gãy cun  trư c 

 ươn  sườn s  VI b n ph i  can t t tỷ  ệ 02%; gãy cun  trư c sườn s  VII b n 

ph i  can t t tỷ  ệ 02%, tỷ  ệ tổn thươn  cơ th     22%  T i   n  ết  uận  i m 

 ịnh ph p y về thươn  tích s  84/22/TgT ngày 01/6/2022 của Viện Ph p y Qu c 

 ia t i Th nh ph  Hồ Chí Minh  ết  uận: Chấn thươn  vùn  mắt tr i  ây sẹo mi 

dư i mắt tr i   ãy s n h c mắt tr i   i m thị   c mắt tr i;  ãy  ươn  mũi    c c 

tổn thươn  do chấn thươn  n  y 25/9/2021  ây ra  Chấn thươn  n  y 25/9/2021 

 h n   ãy  ươn  sườn s  VI  VII ph i  Tỷ  ệ tổn thươn  cơ th  do thươn  tích 

 ây n n t i thời  i m  i m  ịnh của N   Minh Đ là 20%, do vật t y t c  ộn  tr c 

tiếp  ây n n  

Về tr ch nhiệm dân s :  ị h i Đ y u cầu c c bị c o H và L bồi thườn  tổn  

cộn  123 165 000  ồn   c c bị c o  ồn    bồi thườn  to n bộ v   ã nộp  hắc 

ph c bồi thườn  mỗi bị c o 10 000 000  ồn  t i Chi c c Thi h nh  n dân s  

huyện Đ n  H i  t nh   c Li u.  
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 ạ   ả          s  sơ t    s :01/2023/HS-ST ngày 04 tháng 01  ă  2023 

             â  dâ   uyệ  Đô   Hả , tỉ    ạ  L  u quyết đ     

1  Tuy n b  c c bị c o T  Minh H và Tô Minh L ph m tội “C     ây thươn  

tích” 
 

2. Căn cứ  i m    ho n 2 Điều 134; các  i m b, s  ho n 1 v   ho n 2 Điều 

51; c c Điều 17, 38  58  ộ  uật H nh s    

X  ph t bị c o Tô Minh H 02 (hai) năm 06 (s u) th n  tù  Thời h n tù tính 

từ n  y bắt bị c o  i thi h nh  n   

X  ph t bị c o Tô Minh L 02 (hai) năm 03 (ba) th n  tù  Thời h n tù tính từ 

n  y bắt bị c o  i thi h nh  n  

3. Về tr ch nhiệm dân s : Căn cứ Điều 585, 587 và Điều 590  ộ  uật Dân 

s    uộc c c bị c o T  Minh H và Tô Minh L bồi thườn  cho anh N   Minh Đ, 

mỗi bị c o 61 582 500  ồn   c c bị c o  ã nộp  hắc ph c hậu qu  mỗi bị c o 

10.000 000  ồn  t i Chi c c Thi h nh  n dân s  huyện Đ n  H i  ược   i trừ  

 uộc c c bị c o bồi thườn  tiếp mỗi bị c o 51 582 500  ồn  (năm mươi m t triệu 

năm trăm t m mươi hai n h n năm trăm  ồn )  

Ngoài ra, b n  n sơ th m c n quyết  ịnh về  p d n   ãi suất  Luật Thi h nh 

 n dân s  tron   iai  o n thi h nh  n   n phí v  quyền  h n  c o theo quy  ịnh. 

Sau  hi   t    sơ th m  n  y 16/01/2023 c c bị c o H và L kháng cáo xin 

 i m nhẹ h nh ph t,  in hư n   n treo. T i cấp ph c th m c c bị c o cun  cấp 

bi n  ai nộp  hắc ph c hậu qu  th m 15 000 000  ồn   c  th  bị c o L nộp 

10 000 000  ồn   bị c o H nộp 5 000 000  ồn . 

Đ i diện Viện  i m s t nhân dân t nh   c Li u ph t bi u quan  i m: Về 

h nh thức,  ơn  h n  c o của các bị c o c n tron  thời h n  uật  ịnh n n cấp 

ph c th m chấp nhận v   ưa ra   t       hợp  ệ; c c bị c o vắn  mặt  nhưn  

 h n   ây tr  n  i cho việc   t     n n Hội  ồn    t    tiến h nh   t    v   n    

phù hợp theo Điều 351  ộ  uật T  t n  h nh s . Về nội dun , tron   iai  o n   t 

   ph c th m các bị c o cun  cấp th m t nh tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh s  

m i là  ã nộp  hắc ph c hậu qu  th m 15 000 000  ồn   c  th  bị c o L nộp 

10 000 000  ồn   bị c o H nộp 5 000 000  ồn    ề n hị Hội  ồn    t     p d ng 

 i m b  ho n 1 Điều 355  Điều 357  ộ  uật T  t n  h nh s , s a một phần b n  n 

sơ th m  chấp nhận một phần  h n  c o của các bị c o,     i m h nh ph t cho 

mỗi bị c o từ 03  ến 06 th n  tù  

  Ậ   Ị             : 

Tr n cơ s  nội dun  v   n  căn cứ v o c c t i  iệu tron  hồ sơ v   n  ã  ược 

tranh t n  t i phi n t a  Hội  ồn    t    nhận  ịnh như sau: 

[1] Về t  t n : C c bị c o H và L vắn  mặt  nhưn   ã  ược triệu tập hợp  ệ 

v   h n   ây tr  n  i cho việc   t     n n Hội  ồn    t    tiến h nh   t    v  

 n theo quy  ịnh t i  i m c  ho n 1 Điều 351  ộ  uật T  t n  h nh s   
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[2] Về nội dun : V i   thức  em thườn  ph p  uật  vào ngày 25/9/2021, sau 

 hi c  cãi v i bị h i Đ  bị c o H và bị c o L có hành vi xông vào nhà bị h i Đ 

thuộc Ấp  C   ã ĐH  huyện Đ n  H i  t nh   c Li u cùn  nhau dùn  tay   nh 

nhiều c i tr n  v o mặt của bị h i Đ làm Đ n ã  u n   bị c o L tiếp t c dùn  

chân   p nhiều c i tr n  v o b n  của bị h i Đ  ây thươn  tích v i tỷ  ệ thươn  

tích  i m  ịnh    20% v  c c bị c o ph m tội c  tính chất c n  ồ. 

[3] H nh vi n u tr n của các bị c o  ã bị T a  n cấp sơ th m  ã   t    các bị 

cáo về tội “C     ây thươn  tích”, theo  i m    ho n 2 Điều 134 của  ộ  uật 

H nh s      c  căn cứ    n  n ười    n  tội.  

[4] Hành vi ph m tội của các bị c o    nguy hi m cho  ã hội   ã tr c tiếp 

 âm ph m  ến sức  hỏe của n ười khác  ược ph p  uật b o vệ,  ây t c  ộn  rất 

 ấu  ến an ninh  trật t  t i  ịa phươn .  hi  ượn  h nh  cấp sơ th m  ã  p d n  

 ầy  ủ t nh tiết  i m nhẹ tr ch nhiệm h nh s  cho các bị c o là bồi thườn  một 

phần thiệt h i, n ười ph m tội th nh  h n  hai b o  ăn năn h i c i   ia   nh c c bị 

c o c  c n  v i nư c,  ược quy  ịnh t i các  i m b, s  ho n 1 v   ho n 2 Điều 

51  ộ  uật H nh s  v     ph t bị c o H cao hơn bị c o L; t i cấp ph c th m c c bị 

cáo nộp  hắc ph c hậu qu  th m 15 000 000  ồn   tron     bị c o L 10.000.000 

 ồn   bị c o H 5 000 000  ồn , nhưn  tổn  s  tiền bồi thườn  cũn  chưa bằn  

1/3 s  tiền ph i bồi thườn  v  việc  p d n  h nh ph t tù cho hư n   n treo   i 

v i c c bị c o     h n    m b o c i t o,  i o d c v  ph n  n ừa chun . Do vậy  

Hội  ồn    t    ph c th m không c  căn cứ chấp nhận  h n  c o  in  i m  n và 

hư n   n treo của các bị c o và  ề n hị  i m  n của   i diện Viện  i m sát nhân 

dân t nh   c Li u  m  cần  iữ n uy n  n sơ th m    phù hợp. 

Đ i v i s  tiền bồi thườn   hắc ph c th m sẽ  ược   i trừ tron   iai  o n 

thi hành án. 

N o i ra    v   n n y cấp sơ th m nhận  ịnh v   p d n  t nh tiết  i m nhẹ 

cho bị c o H    bị h i c  một phần  ỗi     h n    n   cần r t  inh n hiệm  

[5] Các quyết  ịnh  h c của   n  n h nh s  sơ th m s  01/2023/HS-ST ngày 

04/01/2023 của T a  n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u  h n  bị  h n  

c o   h n  n hị c  hiệu   c ph p  uật    từ n  y hết thời h n  h n  c o   h n  

n hị   

[6] Về  n phí: Mỗi bị c o ph i chịu 200 000  ồn   n phí h nh s  ph c th m  

V      lẽ tr  , 

                                                 Q YẾ   Ị  : 

Căn cứ  i m a  ho n 1 Điều 355, Điều 356 của  ộ  uật T  t n  h nh s ; 

không chấp nhận  h n  c o  in  i m  n v  hư n   n treo của c c bị cáo Tô Minh 

H và Tô Minh L,  iữ n uy n B n  n h nh s  sơ th m s : 01/2023/HS-ST ngày 04 

th n  01 năm 2023 của T a  n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u  

1. Tuy n b  c c bị c o T  Minh H và Tô Minh L ph m tội “C     ây thươn  

tích” 
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2. Căn cứ  i m    ho n 2 Điều 134; các  i m b, s  ho n 1 v   ho n 2 Điều 

51; c c Điều 17, 38  58  ộ  uật H nh s    

2.1 X  ph t bị c o Tô Minh H 02 (hai) năm 06 (s u) th n  tù  Thời h n tù 

tính từ n  y bắt bị c o  i thi h nh  n   

2.2 X  ph t bị c o Tô Minh L 02 (hai) năm 03 (ba) th n  tù  Thời h n tù 

tính từ n  y bắt bị c o  i thi h nh  n  

3. Về tr ch nhiệm dân s : Căn cứ Điều 585, 587 và Điều 590  ộ  uật Dân 

s    uộc c c bị c o T  Minh H và Tô Minh L bồi thườn  cho anh N   Minh Đ, 

mỗi bị c o 61 582 500  ồn   c c bị c o  ã nộp  hắc ph c hậu qu  mỗi bị c o 

10 000 000  ồn  t i Chi c c Thi h nh  n dân s  huyện Đ n  H i  ược   i trừ  

 uộc c c bị c o bồi thườn  tiếp mỗi bị c o 51 582 500  ồn  (năm mươi m t triệu 

năm trăm t m mươi hai n h n năm trăm  ồn )  

Đ i v i s  tiền bồi thườn   hắc ph c th m sau  hi   t    sơ th m 

15 000 000  ồn  (bị c o T  Minh L nộp 10 000 000  ồn ; bị c o T  Minh H nộp 

5 000 000  ồn ) sẽ  ược   i trừ tron   iai  o n thi h nh  n  

4. Về án phí: Áp d n  Điều 135  Điều 136  ộ  uật T  t n  h nh s ; N hị 

quyết 326/2016/U TVQH14 n  y 30/12/2016 quy  ịnh về mức thu  miễn   i m  

thu  nộp  qu n    v  s  d n   n phí v   ệ phí T a  n.  

 uộc c c bị c o T  Minh H và Tô Minh L  mỗi bị c o ph i nộp 200 000 

 ồn  (hai trăm n hìn  ồn )  n phí h nh s  ph c th m  

5. Các quyết  ịnh  h c của   n  n h nh s  sơ th m s  01/2023/HS-ST ngày 

04/01/2023 của T a  n nhân dân huyện Đ n  H i  t nh   c Li u  h n  bị  h n  

c o   h n  n hị  ã c  hiệu   c ph p  uật    từ n  y hết thời h n  h n  c o   h n  

n hị   

  n  n h nh s  ph c th m c  hiệu   c ph p  uật    từ n  y tuy n  n  

 ơi n  n:                                     

- TAND Cấp cao t i TPHCM; 

- V SND t nh   c Li u;                                   

- Ph n  hồ sơ n hiệp v  CA t nh   c Li u; 

- TAND huyện Đ n  H i; 

- V SND huyện Đ n  H i; 

- CQĐT huyện Đ n  H i;   

- CQ Thi h nh  n H nh s  CA. H.Đ n  H i; 

- Chi c c THADS huyện Đ n  H i; 

- S  Tư ph p t nh   c Li u;   

-  ị c o;    

-  ị h i; 

- N ười c  quyền  n hĩa v   i n quan;                                          

- Lưu: HS  THCTP  

  .      Ồ    É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P         

 

 

 

( ã ký) 

 

 

 guyễn   ị   u  ương 

                                  
 


